NHÓM 2 – PHÙ CỪ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
MÔN GDCD 7

I. MA TRẬN
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dung
	Vâṇ dung cao
	Tỷ lệ
	Điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	Bài 7: Ứng phó với tình huống căng thẳng
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	0,25

	
	
	Bài 8: Bạo lực học đường
	2 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	2 câu
	1 câu
	4,5

	
	
	Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5

	2
	Giáo dục pháp luật
	Bài 10: Tệ nạn xã hội
	2 câu
	
	
	
	
	½

câu
	
	
	2 câu
	½ câu
	2,5

	
	
	Bài 11: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	½ câu
	2 câu
	½
câu
	1,5

	
	
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	3 câu
	
	
	
	
	
	
	
	3 câu
	
	0,75

	Tổng
	12
	
	
	1
	
	1/2
	
	1/2
	12
	2
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	30%
	40%
	20%
	10%
	30%
	70%
	

	Tı̉ lê c̣  hung
	70%
	30%
	100%
	


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 LỚP 7
	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	Bài 7: Ứng phó với tình huống căng thẳng
	Nhận biết:

– Nêu được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng. 


	1 TN
	
	
	

	
	
	Bài 8: Bạo lực học đường
Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
	Nhận biết :

- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân của bạo lực học đường. 

– Biết cách ứng phó trước khi bị bạo lực học đường. 

Thông hiểu:

- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
	4 TN
	1 TL
	
	

	2
	Giáo dục pháp luật
	Bài 10: Tệ nạn xã hội
Bài 11: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Vận dụng:

- Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

Vận dụng cao:

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	4 TN
	
	1 TL
	

	
	
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	Nhận biết:

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.


	3 TN
	
	
	


3. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Khi rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức, chúng ta nên

A. âm thầm chịu đựng, không tâm sự với ai.

B. tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, nhất là người thân.
C. sống khép kín, không trò chuyện với mọi người.

D. xa lánh bạn bè, người thân.
Câu 2. Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?

A. Đánh đập con cái thậm tệ.

B. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.
C. Phê bình học sinh trên lớp.

D. Phân biệt đổi xử giữa các con.

Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân của bạo lực học đường?

A. Do thiếu thốn tình cảm.                               B. Do sự tác động của các trò chơi bạo lực.
C. Do thiếu sự giáo dục từ phía gia đình.         D. Do thiếu hụt kĩ năng sống.

Câu 4. Để phòng ngừa bạo lực học đường, mỗi học sinh cần
A. đua đòi tham gia vào các trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
B. sử dụng bạo lực để giải quyết những khúc mắc, xích mích trong nhà trường.
C. có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.

D. sử dụng hình thức răn đe, bạo lực đối với những hành vi sai trái trên ghế nhà trường.

Câu 5. Là một người học sinh, em cần làm gì để tránh bạo lực học đường?
A. Xa lánh, tránh tiếp xúc với bạn bè và mọi người xung quanh.
B. Sống vì cái tôi, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên mọi người.
C. Thường xuyên xem những phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
D. Có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.

Câu 6. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với
A. công dân đủ từ 18 tuổi.                         B. một số cá nhân, gia đình.
C. cá nhân, gia đình và xã hội.                  D. mọi người trong nhà trường.
Câu 7. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của cơ quan công an.

B. Hành vi mại dâm chỉ vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật.
C. Người vận chuyển ma túy không vi phạm pháp luật.
D. Sử dụng chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 8. Pháp luật nước ta không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
B. Tham gia đăng kí kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật cho phép.

C. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.
D. Mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm.

Câu 9:  Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lý theo 
A. quy ước của làng xã.                            B. hương ước của làng.
C. cảm tính của chính quyền.                    D. quy định của pháp luật.
Câu 10: Quyền và nghĩa vụ của con, cháu là gì?
A. Cấm ngược đãi và có hành vi xúc phạm ông bà, cha mẹ.

B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà.
C. Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà đặc biệt là những khi cha mẹ, ông bà đau ốm, bệnh tật.
D.  Cả 3 đáp án trên đúng.
Câu 11: Phương án nào dưới đây không thuộc quyền và nghĩa vụ của ông bà với con cháu?

A. Ông bà có quyền và nghĩa vụ chăm sóc cháu.
B. Ông bà có quyền và nghĩa vụ giáo dục cháu.
C. Ông bà có quyền và nghĩa vụ chăm cháu thay bố mẹ.
D. Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom cháu.
Câu 12: Trong gia đình không tồn tại quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ hôn nhân.                        B. Quan hệ huyết thống.
C. Quan hệ nuôi dưỡng.                     D. Quan hệ xã hội.
Phần II. Tự luận

Câu 13: (4đ) Em hãy giải thích nguyên nhân và trình bày hậu quả của bạo lực học đường?

Câu 14. (3 điểm):
a. (2đ): Em hãy chia sẻ  các cách sống lành mạnh để phòng, tránh tệ nạn xã hội.

b. (1đ): K đã từng bị nghiện và đi cai nghiện thành công. Một lần tham gia sinh nhật, K thấy các bạn có ý định thử hút ma túy. Từ những hậu quả mà bản thân trải qua, K đã khuyên ngăn các bạn là không nên thử.

Em hãy nhận xét thái độ và hành vi của K trong trường hợp trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/a
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	D


Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 13. (4 điểm):

* Nguyên nhân của bạo lực học đường:

- Nguyên nhân chủ quan: sự thiếu hụt kĩ năng sống, thiếu sự trải nghiệm, thích thể hiện bản thân, tính cách nông nổi, bồng bột.

- Nguyên nhân khách quan: thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình; những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.

* Hậu quả của bạo lực học đường:

- Người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn thương về thể chất, tinh thần; bị lệch lạc nhân cách; phải chịu các hình thức kỉ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

- Người bị bạo lực học đường có thể bị tổn thương thể chất, tinh thần, giảm sút kết quả học tập và rèn luyện.

- Đối với gia đình, bạo lực học đường có thể gây ra không khí căng thẳng, bất an, tổn hại về vật chất; xã hội thiếu an toàn và lành mạnh.

Câu 14. (3 điểm):

a. (2đ): Các cách sống lành mạnh để phòng, tránh tệ nạn xã hội.

- Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.

- Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi….
HS có thể trình bày theo ý hiểu của mình, miễn là hợp lí, GV linh hoạt cho điểm.
b. (1đ) Nhận xét:

Trong trường hợp trên, K đã vượt qua được bản thân để cai nghiện thành công, đồng thời thấy hành vi tương tự như mình từng trải, K đã sẵn sàng đứng ra để khuyên ngăn để các bạn tránh mắc phải sai lầm như K từng trải.

HS có thể trình bày theo ý hiểu của mình, miễn là hợp lí, GV linh hoạt cho điểm.
